	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Giáo dục công dân Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút 



Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 
	TT 
	Chủ đề 
 
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	
	Mức độ đánh giá 
	
	
	Tổng 
	
	T ỉ lệ 
% điểm 

	
	
	
	
	TNKQ 
	Tự luận 
	
	 
	
	 

	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	“Đúng – Sai” 1 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 
	 

	1 
	Chủ đề 
1
	Tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ
	2
câu
	
	
	
	
	
	0,5
câu
	0,5 
câu
	1
câu
	 2,5
câu 
	0,5
câu  
	1
câu
	 
 

	
	
	
	0,5 đ
	
	
	
	
	
	1 đ 
	1 đ 
	1 đ 
	1,5 đ  
	 1 đ
	1 đ
	 3,5

	2 
	Chủ đề 2
 
	Yêu thương con người
	3
câu
	2
câu
	
	0,5
câu
	0,5
câu
	 1
câu 
	
	
	
	3,5 câu 
	2,5
câu 
	1
câu
	 

	
	
	
	0,75
đ
	0,5
đ
	
	0,5
đ 
	0,5
 đ 
	1
 đ  
	
	
	
	1,25
đ 
	1
đ 
	 1
đ 
	
3,25

	3
	Chủ đề 3

	Siêng năng, kiên trì
	3
câu

	2
câu
	
	0,5 
câu
	0,5
câu
	 1
câu 
	
	
	
	3.5
câu 
	2,5
câu 
	1
câu
	

	
	
	
	0,75
đ
	0,5
đ
 
	
	0,5
đ 
	0,5
 đ 
	1
 đ  
	
	
	
	1,25
đ 
	1
đ 
	 1
đ 
	
3,25

	
	
	Tổng số câu 
	 8
	4
	
	1
	1
	2
 
 
	0,5
	0,5
	 1
	8
	5,5
	3
	

	
	
	Tổng số điểm 
	3,0
	4,0 
	3,0 
	4,0
	3,0
	3,0
	 

	
	
	Tỉ lệ % 
	30 
	40 
	30 
	40
	30
	30
	100 



Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dụng đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt 
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá


	
	
	
	
	TNKQ
	TL

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“ Đúng – sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề
1

	 Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ 

	Biết. Một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

	
2 câu
NL I,II

	
	
	
	
	
	0,5 câu
NL I,II
	
	

	
	
	
	Hiểu: Ý nghĩa của  truyền thống của gia đình, dòng họ.
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 câu
NL I,II
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Có việc làm cụ thể, phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
NL I,II,III

	2
	Chủ đề 
2

	Yêu thương con người
	Biết:	- Khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.
- Giá trị của tình yêu thương con người.
	
3 câu
NL I,II

	
	
	
0,5 câu 
NL I
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Giá trị của tình yêu thương con người.
- Những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.
	
	2 câu
NL II
	
	
	0,5 câu 
NL III
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Thể hiện tình yêu thương con người.
	
	
	
	
	
	1 câu 
NL II
	
	
	

	3
	Chủ đề 3
	Siêng năng, kiên trì
	Biết: - Khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
- Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì .
	
3 câu
NL I,II

	
	
	
0,5 câu 
NL I
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.
	
	2 câu
NL II
	
	
	0,5 câu 
NL I
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: - Những việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hàng ngày.
	
	
	
	
	
	1 câu 
NL II
	
	
	

	
	      Tổng số câu
	
	8
	4
	
	1
	1
	2
	0,5
	0,5
	1

	
	Tổng số điêm
	
	      3.0
	4.0
	                3.0

	
	            Tỷ lệ %
	
	       70%
	                30%


Ghi chú:
I – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN
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Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
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Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU KÝ DUYỆT
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	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Giáo dục công dân 6
Thời gian: 45 phút ( tiết 9)



MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian phát đề
PHẦN  I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
( Lựa chọn đáp án đúng nhất )
Câu 1. Hành vi con cháu thường xuyên quan tâm, chăm sóc ông bà, hỗ trợ bố mẹ thuộc việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ nào sau đây?
A. Đoàn kết, chan hòa giữa các thế hệ.                  B. Kính trọng người trên, nhường nhịn người dưới.
C. Cần cù, chịu khó trong lao động.                       D. Yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng.
Câu 2. Bạn K thuộc dòng họ có nghề chữa bệnh bằng đông y truyền thống. Hành động nào dưới đây của bạn K góp phần thiết thực giữ gìn và phát huy truyền thống đó?
A. Đặt mục tiêu trở thành bác sĩ để cứu chữa bệnh nhân.
B. Hỗ trợ ông và bố sắp xếp, vệ sinh phòng khám thường xuyên.
C. Tìm hiểu thêm nhiều nghề khác để mở rộng hiểu biết.
D. Duy trì việc học hỏi kiến thức về y học cổ truyền.
Câu 3. Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện tình yêu thương, đùm bọc giữa con người với nhau?
A. Trăm hay không bằng tay quen.                    B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.                    D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của việc thiếu tình yêu thương ?
A. Chủ động giúp bạn làm bài tập khi bạn gặp khó khăn.      B. Tham gia trêu chọc người khuyết tật.
C. Tham gia hoạt động thiện nguyện cùng nhóm bạn.   D. Quyên góp sách và quần áo cho trẻ em nghèo.
Câu 5. Ý kiến nào dưới đây thể hiện đúng bản chất của tình yêu thương con người?
A. Giúp đỡ nhiều người để nhận được sự khen ngợi.
B. Bỏ qua mọi lỗi lầm để duy trì mối quan hệ.
C. Sẵn sàng nhường quyền lợi cho người gặp khó khăn.
D. Bênh vực người yếu thế để được tôn trọng.
 Câu 6. Bà B sống một mình, không có con cháu. Bạn C thường xuyên sang chơi, cuối tuần rủ bạn bè đến quét dọn nhà, làm vườn và trò chuyện để bà vui hơn. Việc làm của C thể hiện biểu hiện nào sau đây của tình yêu thương con người?
A. Sự chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần.   B. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.
C. Mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội.             D. Lòng hiếu thảo đối với người cao tuổi.
Câu 7.Thấy cậu bé hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn, bạn M kêu gọi bạn bè quyên góp sách vở và giúp cậu làm bài tập vào buổi tối. Việc làm của bạn M giúp cậu bé hàng xóm đạt được điều gì dưới đây?
A. Phát triển sự đồng cảm và lòng nhân ái.              B. Xây dựng mối quan hệ xã hội bền chặt.
C. Có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn.          D. Khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Câu 8. Kiên quyết làm việc đến cùng, không bỏ dở giữa chừng dù gặp khó khăn, gian khổ là biểu hiện của đức tính nào sau đây?
A. Siêng năng.		B. Kiên trì.		C. Chăm chỉ.		D. Tự giác.
Câu 9.  Câu tục ngữ nào dưới đây ca ngợi đức tính siêng năng, chăm chỉ làm việc?
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                        B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
C. Thua keo này, ta bày keo khác.                              D. Cần cù bù thông minh.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện rõ ràng của đức tính siêng năng?
A. Chưa học xong bài quyết không đi ngủ.                B. Không nản lòng dù gặp thất bại.
C. Quyết tâm vượt qua mọi thử thách.                       D. Làm việc đều đặn, tự giác hàng ngày.
Câu 11. Hành động nào dưới đây không thể hiện tính siêng năng, kiên trì?
A. Bạn A luôn suy nghĩ tìm cách giải bài khó.         B. Bạn B đăng ký học bơi nhưng bỏ tập vì khó.
C. Bạn C mỗi sáng dậy sớm để ôn bài                      D. Bạn D thường xuyên giúp mẹ việc nhà.
Câu 12. Biết 3 tuần nữa có cuộc thi hùng biện tiếng Anh nhưng vốn từ còn hạn chế, nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, bạn N nên chọn cách nào dưới đây?
A. Học từ vựng mỗi ngày để cải thiện dần vốn từ.
B. Tìm người có kinh nghiệm để tư vấn chiến lược thi.
C. Học từ vựng chủ yếu vào cuối tuần để giảm áp lực.
D. Trông chờ vào may mắn vì thời gian không đủ học.

 PHẦN II. (4.0 điểm)Câu trắc nghiệm đúng sai. Đọc thông tin trả lời đúng hoặc sai vào sau mỗi phương án/ nhận định.
Câu 1. Ông T sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Mỗi cuối tuần, Nam và vài bạn trong lớp thường ghé thăm, giúp ông dọn dẹp, trò chuyện, và mua cho ông ít nhu yếu phẩm. Có lần Nam còn mời ông tham gia bữa cơm gia đình vào ngày lễ.
a. Nam thường giúp ông T dọn dẹp nhà cửa
b. Việc làm của Nam và các bạn thể hiện tình yêu thương, quan tâm tới người cao tuổi neo đơn
c. Nếu ông T từ chối sự giúp đỡ, Nam nên ngừng  việc quan tâm đến những người neo đơn như ông.
d. Nếu ở hoàn cảnh Nam, em có thể đề xuất với xóm tổ chức một nhóm tình nguyện thăm hỏi người già neo đơn.
Câu 2: Minh chuẩn bị thi học sinh giỏi Toán cấp huyện. Dù bài tập nâng cao khó, Minh vẫn dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để luyện tập. Có hôm, Minh làm sai nhiều nhưng vẫn kiên nhẫn tìm cách giải cho đúng. Trước ngày thi, Minh tổng hợp lại toàn bộ lỗi sai để rút kinh nghiệm.
a. Minh luyện tập Toán ít nhất 4 tiếng mỗi ngày.
b. Việc Minh ghi lại lỗi sai để rút kinh nghiệm thể hiện tính kiên trì trong học tập.
c. Để không bị làm sai nhiều, Minh nên chọn nhũng bài tập dễ, vừa sức để luyện tập.
d. Nếu là Minh, em có thể lập kế hoạch ôn tập kết hợp giữa bài khó và bài dễ để duy trì động lực.
Câu 3. Trong lớp 8A, có bạn Huy bị ốm nặng phải nghỉ học gần một tháng. Mai và các bạn thường đến thăm, khi Huy đỡ hơn các bạn mang bài tập về cho Huy, giải thích những chỗ Huy chưa hiểu. Họ còn cùng nhau làm một video chúc Huy mau khỏe để gửi cho bạn.
a. Huy phải nghỉ học gần một tháng vì nhà bạn có hoàn cảnh khó khăn.
b. Nếu ở hoàn cảnh của Mai, em sẽ chỉ  nhắn tin hỏi thăm, không  mang bài tập về cho bạn vì bạn đang ốm.
c. Việc Mai và các bạn giúp Huy học bài thể hiện tình yêu thương, quan tâm tới bạn bè.
d. Nếu Huy không muốn nhận giúp đỡ, Mai và các bạn nên tôn trọng và tìm cách hỗ trợ gián tiếp.
Câu 4. An rất muốn đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh của trường. Mặc dù khả năng tô màu còn yếu, có nhiều bạn còn chê tranh An vẽ xấu nhưng An vẫn luyện tập mỗi ngày, tham khảo các video hướng dẫn trên mạng và nhờ cô giáo mỹ thuật góp ý. Khi thấy  bức tranh đầu chưa đẹp, An không nản mà vẽ lại từ đầu.
a. An không nản mà tìm cách học tập, luyện màu cho đẹp cho thấy bạn là người  kiên trì.
b. An cần cố gắng rèn luyện thường xuyên đều đặn, quyết tâm làm đến cùng để đạt được mong muốn của bản thân.
c. Nếu em là An em sẽ chuyển luyện môn khác để không bị chê là vẽ xấu.
d. Việc An muốn đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh cho thấy bạn có tính kiên trì.

Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1. ( 2 điểm) Gia đình, dòng họ của em có những truyền thống tốt đẹp nào? Truyền thống gia đình dòng họ có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của mỗi thành viên trong gia đình và đối với xã hội?
Câu 2. ( 1 điểm) Nêu những việc em có thể thực hiện để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình?


	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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MÔN : Giáo dục công dân 6
Thời gian làm bài: 45 phút 


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) 
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	A


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
* Mỗi ý đúng được 0.25 điểm. 
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	2
	S
	Đ
	S
	Đ

	3
	S
	S
	Đ
	Đ

	4
	Đ
	Đ
	S
	S


PHẦN III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
a) Gia đình, dòng họ của em có những truyền thống tốt đẹp nào?
(HS nêu theo thực tế gia đình, có thể gợi ý:)
- Truyền thống hiếu học, chăm chỉ học tập và thi đỗ đạt cao.
- Truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
- Truyền thống lao động cần cù, tiết kiệm.
- Truyền thống yêu nước, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.
- Truyền thống nghề nghiệp của gia đình, dòng họ (ví dụ: làm nông, làm nghề thủ công, dạy học…).
b) Vai trò của truyền thống gia đình, dòng họ:
- Là niềm tự hào, tạo động lực cho mỗi thành viên phấn đấu, rèn luyện.
- Giúp định hướng lối sống, hành vi, giữ gìn bản sắc văn hóa của gia đình, dòng họ.
- Góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ sau.
- Đối với xã hội: Góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Câu 2( 1,0 điểm) Những việc em có thể thực hiện để giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ:
- Tôn trọng, tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Tích cực học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống.
- Tham gia các hoạt động, lễ kỷ niệm, gặp mặt họ hàng; gìn giữ các kỷ vật, tài liệu về truyền thống.
- Giới thiệu, kể cho bạn bè, thế hệ sau về truyền thống tốt đẹp.
- Sống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong gia đình và họ hàng.
BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN

[image: ]

Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
[image: ]

Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU KÝ DUYỆT
[image: ]






image5.png
e




image6.png




image1.png




image2.png
2

U




image3.png




image4.png




